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ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỪA THIÊN HUẾ
(26/3/1975 - 26/3/2015) VÀ GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, 
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2015)

---
I. CHIẾN DỊCH MÙA XUÂN 1975 - GIẢI PHÓNG THỪA THIÊN HUẾ

1. Bối cảnh tình hình
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thừa Thiên Huế luôn là địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, quân sự và ngoại giao. Đặc biệt thành phố Huế là một trong hai đô thị lớn nhất miền Nam thời bấy giờ có ảnh hưởng chính trị, quân sự đối với toàn miền Nam và trên bàn ngoại giao quốc tế, cả ta và địch đều tập trung mọi nỗ lực để giành ưu thế. 

Với lực lượng hùng hậu, được trang bị vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại, đủ các binh chủng hải, lục, không quân, pháo binh, xe tăng thiết giáp, Mỹ - ngụy liên tiếp mở những cuộc hành quân càn quét quy mô, xây dựng các căn cứ quân sự, thiết lập các phòng tuyến ngăn chặn, vành đai quân sự, đồn bốt kiên cố,  vững chắc. Chúng tiến hành dồn dân, lập ấp chiến lược, ấp tân sinh, khu trù mật, cài đặt bom mìn khắp nơi, ra sức khủng bố các phong trào đấu tranh yêu nước cách mạng, mở hàng chục ngàn cuộc hành quân gây nên những tội ác đẫm máu với dân lành vô tội. Đánh chiếm đến đâu địch lập các "tuyến phòng thủ, tuyến ngăn chặn" đến đó. Trước tình hình ấy, Tỉnh ủy chủ trương vừa theo dõi đấu tranh thi hành hiệp định, vừa kiên quyết đánh trả các cuộc hành quân lấn chiếm nghiêm trọng của địch. 
Qua hai năm đấu tranh buộc địch thi hành Hiệp định Paris, hình thái giữa ta và địch trên chiến trường đã xuất hiện thời cơ ngày càng có lợi cho ta. Tháng 10/1974, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đánh giá tình hình miền Nam và ra Nghị quyết lịch sử "Quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976". Ngoài kế hoạch cơ bản trên, Bộ Chính trị còn dự kiến một phương án: nếu thời cơ đến thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và Khu ủy, Tỉnh ủy đã bàn phương châm tác chiến, kế hoạch, chỉ tiêu, các hướng tiến công, tranh thủ giành dân, giành quyền làm chủ ở địa bàn nông thôn với nhiệm vụ chính được xác định là: Tiêu diệt và làm tan rã địch; đánh bại cơ bản kế hoạch bình định của địch, giải phóng và giành quyền làm chủ 50% dân số ở đồng bằng; chia cắt chiến lược và cải thiện thế chiến lược để thúc đẩy tình hình phát triển có lợi cho ta, tạo điều kiện để giành thắng lợi năm sau. Với quyết tâm "tiến hành công kích và khởi nghĩa, kiên quyết và táo bạo chuyển phong trào lên một bước nhảy vọt giành thắng lợi to lớn”. 

2. Diễn biến chiến dịch

Chiến dịch mùa Xuân 1975 - giải phóng Thừa Thiên Huế diễn ra trong 2 đợt: đợt I từ 5/3 đến 14/3/1975 và đợt II từ 21/3 đến 26/3/1975.

Ngày 5/3/1975, tiếng súng tiến công của quân và dân ta đồng loạt nổ ra trên khắp chiến trường Thừa Thiên Huế, chính thức mở màn chiến dịch. Các lực lượng của ta đã phối hợp đánh chặn xe địch trên đèo Hải Vân để cắt đứt tuyến giao thông Huế - Đà Nẵng, đánh sập cầu An Lỗ trên tuyến quốc lộ 1, cắt đứt sự chi viện của địch ra phía Bắc, đồng thời dùng pháo binh tấn công các mục tiêu địch ở Đồng Lâm. 

Theo kế hoạch đã định, toàn bộ lực lượng của ta từ Phú Lộc đến Phong Điền bí mật ém quân, luồn sâu về nông thôn đồng bằng, đã bất ngờ tấn công vào các chi khu quân sự địch, hỗ trợ nhân dân nổi dậy diệt ác, trừ gian, giành quyền làm chủ. Phối hợp, hỗ trợ bộ đội địa phương và dân quân du kích, lực lượng vũ trang Quân khu và Quân đoàn II đã nhất loạt nổ súng tiến công địch trên toàn tuyến giáp ranh ở Tây Nam, Tây và Tây Bắc Huế làm cho chúng bất ngờ, bị động. 

Bắt đầu từ ngày 8/3, quân và dân Thừa Thiên Huế đã nổi dậy khắp nơi từ Phú Lộc đến Phong Điền, chỉ trong 2 ngày 8 và 9/3/1975 đã tấn công vào 30 chi khu và phân khu của địch. Cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân ta trên chiến trường Trị Thiên Huế là đòn đánh phủ đầu cùng phối hợp với mặt trận Tây Nguyên đã đẩy quân địch vào thế bị động lúng túng, không phán đoán được ý đồ chiến lược của ta. Cùng với những diễn biến nhanh chóng trên toàn cục, kết quả đợt 1 tiến công và nổi dậy đã làm cho địch ở Trị - Thiên hoang mang, dao động mạnh và thời cơ mới đã xuất hiện.

Đến ngày 14/3/1975 đợt I kết thúc cũng là lúc toàn bộ quân ngụy ở Tây Nguyên bắt đầu rút chạy tán loạn. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã kịp thời chỉ đạo Mặt trận Trị Thiên Huế chớp lấy thời cơ, nhanh chóng chuyển hướng tấn công, tiêu diệt toàn bộ quân địch không cho chúng rút chạy khỏi Trị Thiên Huế, giải phóng Huế và toàn bộ Trị Thiên. Đêm 18 rạng ngày 19/3, lực lượng vũ trang của ta ở hướng Bắc bất ngờ đồng loạt tấn công giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Địch hốt hoảng bỏ chạy vào tuyến phòng ngự nam sông Mỹ Chánh. Ngày 20/3, Ngô Quang Trưởng - tư lệnh Quân đoàn I ngụy vội vã  bay ra Huế họp cùng đồng bọn cấp dưới bàn "Kế hoạch tử thủ Huế". Tại Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu cũng cam kết với binh lính sẽ bảo vệ Huế đến cùng và tuyên bố "Bỏ KonTum, Plâycu để bảo toàn lực lượng, còn Đã Nẵng - Huế, Quân khu III, IV sẽ giữ đến cùng".

Giữa lúc đài Sài Gòn đang phát lời kêu gọi của Thiệu "Giữ Huế bằng mọi giá" thì 5 giờ sáng ngày 21/3/1975 tiếng súng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta giải phóng Thừa Thiên Huế đợt II đồng loạt khai hỏa. Từ ba hướng: Bắc, Tây và Nam, các lực lượng vũ trang Quân khu Trị Thiên và Quân đoàn II đã liên tục tấn công đập tan các tuyến phòng thủ của địch trên tuyến giáp ranh, cùng lực lượng vũ trang địa phương cắt đứt hoàn toàn đường số 1, chặn đứng đường rút chạy của địch vào Đà Nẵng, hình thành thế chia cắt, bao vây gọng kìm ép sát Huế, đánh thiệt hại nặng sư đoàn 1 Bộ binh và lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến ngụy, chính thức mở màn chiến dịch Huế - Đà Nẵng, 1 trong 3 chiến dịch quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 lịch sử.

 Hàng nghìn xe địch di tản từ Huế vào Đà Nẵng bị chặn đứng phải quay trở lại trong hoảng loạn. Pháo binh tầm xa của Quân giải phóng dội bão lửa vào các mục tiêu ấp 5 Phú Bài, sở chỉ huy của sư đoàn I ngụy ở Mang Cá, ở La Sơn, Lương Điền, Mũi Né căn cứ Đống Đa và rót chính xác vào sân bay Phú Bài, Tây Lộc. Phối hợp với đòn tiến công thần tốc của bộ đội chủ lực, quân và dân các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, với tinh thần thừa thắng xông lên đã nhanh chóng nổi dậy đánh chiếm các quận, lỵ giành quyền làm chủ. Các đội công tác vũ trang, chính trị, biệt động đã bám sát địa bàn, tổ chức hỗ trợ lực lượng quần chúng nổi dậy tiến công hệ thống ngụy quân, ngụy quyền, giành quyền làm chủ và truy quét tàn binh địch. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước, nên khi bộ đội chủ lực tấn công địch vừa đến nơi thì lực lượng nổi dậy ở các địa phương đã chủ động phối hợp làm chủ chiến trường, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực tấn công địch trên các hướng chủ đạo. 

Ngày 23/3/1975, các mũi tấn công của quân ta từ 3 hướng, hình thành nhiều mũi bao vây kẹp chặt Huế. Ngày 24/3/1975, vòng vây của quân giải phóng từ ba cánh Bắc - Nam và Tây đã chia cắt hoàn toàn quân địch không cho chúng co cụm vào thành phố. Đường bộ bị cắt đứt, đường không bị khống chế, toàn bộ quân địch ở Thừa Thiên Huế chỉ còn một lối thoát duy nhất là rút chạy về phía cửa biển Thuận An và Tư Hiền. Nắm được ý đồ tẩu thoát của địch, một cánh quân của bộ đội địa phương tỉnh cùng dân quân du kích huyện Phú Lộc đã chủ động tiến công ra chặn cửa Tư Hiền, bộ đội đặc công K5 nhanh chóng thả thủy lôi phong tỏa cửa biển ra vào, pháo binh ta tập trung hỏa lực bắn chặn cửa biển Thuận An, Tư Hiền không cho tàu địch vào ứng cứu và bắn cấp tập vào đội hình rút lui của địch. Các mũi tiến công của quân giải phóng nhanh chóng truy kích lùa địch vào cái bẫy cửa Thuận An. Ngày 25/3/1975, các cánh quân của ta từ nhiều hướng đã hợp vây tiến vào giải phóng thành phố Huế, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch. Một cánh quân ta ở phía bắc được tự vệ và biệt động thành Huế dẫn đường đã dùng xe lam, xe đò, xe gắn máy... nhanh chóng tiến công vào cửa An Hòa, tràn qua Tây Lộc, tiến thẳng vào Ngọ Môn và kéo cờ giải phóng lên cột cờ Phu Văn Lâu. Cũng trong ngày 25/3, các mũi tiến công của ta ở cánh phía Nam, phía Tây đã tiến vào thành phố phối hợp với quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ, đồng thời phát triển tiến công truy kích địch về phía Thuận An - Tư Hiền.


Sáng ngày 26/3/1975, lá cờ cách mạng rộng 8m dài 12m được kéo lên đỉnh cột cờ Phu Văn Lâu tung bay trên bầu trời cố đô Huế, đánh dấu mốc lịch sử Thừa Thiên Huế hoàn toàn giải phóng.
Qua 2 đợt tấn công và nổi dậy, quân và dân Thừa Thiên Huế đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch, thu hồi toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh của chúng. Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế đã được Quân ủy Trung ương điện khen "Việc đánh chiếm và giải phóng thành phố Huế là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược và chính trị rất lớn. Chiến công đó đã làm cho nhân dân cả nước nức lòng phấn khởi, làm cho địch suy yếu thêm một bước hết sức nghiêm trọng. Các đồng chí đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân cả nước".

3. Ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế được hoàn toàn giải phóng đã cổ vũ mạnh mẽ đối với quân và dân cả nước, có ảnh hưởng lớn về chính trị trên thế giới. Đây là thắng lợi lớn nhất, rực rỡ nhất của quân và dân tỉnh nhà trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với thắng lợi oanh liệt đó, quân và dân ta đã đập tan tấm lá chắn mạnh nhất của địch ở phía Bắc quân khu I và vùng I chiến thuật, giáng một đòn mạnh vào âm mưu co cụm chiến lược của địch ở ven biển miền Trung, đẩy quân ngụy vào thế khốn đốn, suy sụp không gì cứu vãn nỗi, tạo đà nhân bước chân thần tốc, táo bạo, bất ngờ cho đại quân ta tiến vào Đà Nẵng và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc. 

Bảng vàng kháng chiến chống giặc cứu nước của Tổ quốc đã ghi nhận những chiến công to lớn của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế; của thành phố Huế, các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; có hàng nghìn Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; có trên một vạn gia đình và cá nhân được công nhận có công với cách mạng; hàng nghìn cán bộ và người có công được tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh và hàng vạn huân, huy chương các loại…
Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sâu sắc đến Trung ương Đảng và Bác Hồ, sự đóng góp xương máu và chiến công của đồng bào, cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước, quân và dân tỉnh nhà đã làm nên một Thừa Thiên Huế anh hùng. 

II. CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ

1. Bối cảnh lịch sử và diễn biến chiến dịch
Tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ mưu toan tiêu diệt bằng được phong trào yêu nước của nhân dân ta, thôn tính miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, lập phòng tuyến ngăn chặn CNXH. Bằng cuộc chiến tranh xâm lược này, Mỹ phô trương sức mạnh hòng đe dọa các dân tộc ở các lục địa Á, Phi, Mỹ La tinh đang nổi dậy giành độc lập, tự do. Chúng cũng mưu toan biến miền Nam làm căn cứ để tiến công miền Bắc, ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. Chiến tranh xâm lược Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ, chống CNXH và phong trào giải phóng dân tộc, nhằm tăng cường vị trí sen đầm quốc tế của Mỹ trên thế giới.

Vượt qua một thời kỳ khó khăn và bị đàn áp khốc liệt từ năm 1954 đến 1959, dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của BCHTW Đảng (khóa 2) và Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng, cách mạng miền Nam đã chuyển từ thế đấu tranh, giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Miền Bắc sau một thời gian khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp tục xây dựng hậu phương lớn vững mạnh, sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Năm 1973, Hiệp định Pari được ký, buộc Mỹ phải rút quân về nước. Mỹ đã cút nhưng ngụy chưa nhào và chúng mưu toan phá hoại việc thi hành Hiệp định Pari theo ý đồ của bọn quan thầy Mỹ. Đánh giá đúng âm mưu của Mỹ và tay sai, Hội nghị lần thứ 21 BCHTW Đảng (khóa III) nhận định: Bất kể trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng miền Nam cũng là con đường bạo lực, do đó phải nắm vững chiến lược tấn công, kiên quyết đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, tiến lên giành toàn thắng. Ngày  30/9/1974 tại Hà Nội, Bộ Chính trị họp bàn nhiệm vụ quân sự 2 năm 1975 - 1976. Bộ Chính trị nhận định: Mỹ đã rút quân ra thì việc quay lại không phải dễ. Dù Mỹ có can thiệp trở lại trong chừng mực nào thì chúng cũng không xoay chuyển được tình thế. Đây là thời cơ thuận lợi để quân và dân ta mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy cuối cùng, đánh chiếm Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Sau thắng lợi của ta trong chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng, kẻ địch rơi vào thế tan rã chiến lược hầu như không cứu vãn nổi, chúng ra sức tổ chức lực lượng, tích cực phòng ngự, lấy việc bảo vệ Sài Gòn làm mục đích chiến lược để có thể làm điều kiện mặc cả với ta. Từ nhận định dù Mỹ có chi viện thì cũng không cứu vãn được sự sụp đổ của quân nguỵ, Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất.

 Ngày 7/4 Bí thư Quân uỷ Trung ương kiêm Tổng Tư lệnh ra lệnh động viên "Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ thời gian từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng hoàn toàn miền Nam, quyết chiến và quyết thắng". Giữa tháng 4/1975, ta quyết định mở chiến dịch tổng tiến công mang tên "Chiến dịch Hồ Chí Minh" nhằm giải phóng Sài Gòn và toàn bộ miền Nam trước mùa mưa.

17 giờ ngày 26/4/1975, quân ta được lệnh tổng công kích và 5 giờ ngày 30/4/1975, mở đợt tấn công cuối cùng vào tất cả các mục tiêu trong thành phố Sài Gòn. 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, “Chiến dịch Hồ Chí Minh” đã thắng lợi hoàn toàn.

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ta đã tiêu diệt và làm tan rã trên 1 triệu quân ngụy và toàn bộ lực lượng dân vệ, tiêu diệt hoàn toàn 4 quân khu của địch, phá hủy và thu hồi toàn bộ các phương tiện chiến tranh của chúng. Bộ máy ngụy quyền của địch bị xóa bỏ. Các đảng phái phản động cũng bị đập tan. Đây là chiến dịch tiến công chiến lược binh chủng hợp thành có quy mô lớn nhất trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta. Ta tiến công trên tất cả các hướng, tạo thành thế bao vây, buộc địch phải đầu hàng. Đặc biệt có sự phát triển về nghệ thuật sử dụng lực lượng, vừa đánh địch vòng ngoài, vừa sử dụng binh đoàn mạnh thọc sâu vào hệ thống phòng ngự và trung tâm đầu não của quân địch, đánh quỵ địch nhanh chóng. Lần đầu tiên ta sử dụng bộ đội tăng thiết giáp quy mô cấp lữ đoàn, đảm nhận một hướng tiến công chủ yếu với tính chất là cụm cơ động thọc sâu, phát huy sức đột kích nhanh và tăng cường khả năng tác chiến trong chiến dịch. Ta đã kết hợp tiến công chiến lược trên toàn chiến trường, giành thắng lợi hoàn toàn.

2. Ý nghĩa lịch sử
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975. Đó là cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu của nhân dân ta chống lại một đế quốc lớn mạnh.

Năm đời Tổng thống Mỹ (Aixenhao, Kennơđi, Giônxơn, Nichxơn, Pho) điều hành 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ ("Chiến tranh đơn phương", "Chiến tranh đặc biệt", "Chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hoá chiến tranh"). Chúng đã chi trực tiếp cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam với hàng trăm tỷ đô la; huy động lúc cao nhất đến hàng chục vạn quân viễn chinh, trực tiếp chiến đấu và làm nòng cốt cho hơn một triệu quân tay sai ở miền Nam. Chúng đã dội xuống hai miền đất nước ta một khối lượng bom đạn lớn hơn lượng bom đạn mà chúng đã sử dụng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào trước đó, nhưng vẫn không thực hiện được mục đích "huỷ diệt và nô dịch" dân tộc ta. Trái lại, trong cuộc đọ sức với chúng, tuy phải chiến đấu lâu dài, gian khổ và phải hy sinh mất nhiều người, nhiều của, cuối cùng dân tộc ta đã giành được chiến thắng, thực hiện trọn vẹn mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, thống nhất đất nước.

a. Đối với nhân dân ta
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc: kết thúc vẻ vang 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm kháng chiến gian khổ giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, bắt đầu từ cách mạng                   Tháng Tám 1945, trong suốt chặng đường đấu tranh kiên cường, bất khuất của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với thắng lợi ngày 30/4/1975, đã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, mở ra thời kỳ phát triển mới, cả nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã nâng lên tầm cao truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường, ý thức tự lập, tự cường, tự hào dân tộc, thể hiện trí thông minh, sự sáng tạo của nhân dân Việt Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là một mốc vinh quang chói lọi trong quá trình đi lên của lịch sử dân tộc.

b. Đối với thế giới
Với thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhân dân ta đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới chống áp bức và nô dịch dân tộc, chứng minh một cách hùng hồn rằng: trong thời đại ngày nay, một dân tộc đất không rộng, người không đông nhưng đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của Đảng Mác xít Lêninít, có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lại được sự ủng hộ, đồng tình của nhân loại tiến bộ, của các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, dân tộc đó có thể giành và giữ quyền độc lập thực sự của mình, đánh bại mọi âm mưu thủ đọan và hành động của kẻ thù xâm lược.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi đã đập tan cuộc phản kích lớn nhất vào lực lượng cách mạng sau chiến tranh thế giới thứ hai của đế quốc Mỹ, phá vỡ phòng tuyến quan trọng ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á, góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, làm lung lay vị trí chính trị của Mỹ trên trường quốc tế sau chiến tranh Việt Nam. Thắng lợi của nhân dân ta đã tác động mạnh đến nội tình nước Mỹ và cục diện thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, các dân tộc đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước.

Thắng lợi của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975 vừa là kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng đồng thời là kết thúc cuộc trường chinh 30 năm không nghỉ vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam; là thiên anh hùng ca bất hủ của thời đại Hồ Chí Minh "Mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu trưng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ của con người, và đi vào lịch sử thế giới như là một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20; một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc".

III. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA ĐẤT NƯỚC, QUÊ HƯƠNG DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG 40 NĂM QUA

1. Thành tựu của đất nước

Năm 1975, sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, cách mạng Việt Nam bước sang thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Tháng 12/1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng được tiến hành sau khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã giành được thắng lợi. Đại hội đã tổng kết một giai đoạn cách mạng, rút ra những bài học cơ bản, đề ra đường lối chung và đường lối phát triển kinh tế nhằm khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh và xây dựng lại đất nước.

40 năm xây dựng đất nước, gần 30 năm kiên trì sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh", tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước đã có bước phát triển toàn diện. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực như: Liên hiệp quốc, APEC, ASEAN, WTO, Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014 -2016… Tham gia ký kết các Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, thực hiện lộ trình cam kết AFTA, tiếp tục mở rộng quan hệ ngoại giao, thương mại với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong năm 2014, bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội đều đạt những kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khoảng 5,8%; lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn năm 2013. Tăng trưởng tín dụng khoảng từ 12 - 14% theo kế hoạch. Tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định; dự trữ ngoại tệ tăng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Xuất, nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng khá; Thu ngân sách nhà nước ước vượt 10,6% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng khoảng 30,1% GDP. Thực hiện tổng rà soát chính sách, trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 1,5 triệu người, hoàn thành việc xây mới, sửa chữa khoảng 48 nghìn căn nhà cho người có công; đã tạo thêm khoảng 1,58 - 1,6 triệu việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 1,8 - 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, đời sống an sinh xã hội ổn định, tiếp tục được tăng cường và phát triển. 

2. Thành quả qua 40 năm xây dựng Thừa Thiên Huế 

Những ngày đầu tiếp quản, chúng ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn phức tạp. Miền Nam nói chung và Thừa Thiên nói riêng trong tình trạng một nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ Mỹ, một xã hội tiêu thụ với đầy rẫy những di hại của chủ nghĩa thực dân kiểu mới và hậu quả chiến tranh để lại quá nặng nề. Làng quê tiêu điều, xơ xác, ruộng đồng trù phú bị biến thành bãi đất hoang, bom mìn cài đặt khắp nơi, núi rừng bị đạn bom và chất độc hóa học Mỹ tàn phá. Hàng vạn người di tản vô gia cư, bị thất nghiệp, ngày giải phóng trở về với hai bàn tay trắng đang cần ăn, ở, học hành, chữa bệnh... Trước tình hình đó, Đảng bộ vừa tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng; vừa chăm lo nơi ăn chốn ở, ổn định đời sống nhân dân; vừa khắc phục hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Những cố gắng phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế đạt được sau ngày quê hương giải phóng có ý nghĩa quan trọng và đáng tự hào, góp phần khẳng định niềm tin của nhân dân đối với chế độ mới, được Trung ương đánh giá: "Thừa Thiên Huế là một tỉnh gặp khó khăn nhất, nhưng cũng là địa phương sớm ổn định tình hình, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh".

Những năm tháng trong tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất, với tinh thần "Vì cả nước, với cả nước" Đảng bộ các huyện và thành phố Huế đã tập trung khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, xung kích trong việc xây dựng mô hình kinh tế trọng điểm của tỉnh Bình Trị Thiên, vừa cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, rà phá bom mìn, khai hoang phục hóa, xây dựng các công trình thủy lợi, tìm tòi bước đi thích hợp, vượt qua khó khăn của thời kỳ bao cấp, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội với tăng cường củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh trong hoàn cảnh đất nước vừa có hòa bình vừa có chiến tranh, làm tròn nhiệm vụ đối với cả nước và quốc tế.

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Từ sau khi phân chia lại ranh giới địa lý hành chính năm 1989, trải qua năm kỳ Đại hội tỉnh Đảng bộ (từ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X đến XIV), tình hình kinh tế - xã hội có nhiều phát triển. 

Tổng quan bức tranh kinh tế xã hội ngày càng rõ nét, diện mạo kinh tế xã hội của tỉnh nhà đã có những thay đổi to lớn. Triển vọng của công cuộc đổi mới đã tạo niềm tin phấn khởi tự hào đối với Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế. Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Thừa Thiên Huế đã có những bước tiến vượt bậc, có tính toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 đạt 8,23%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và tiến bộ; thu ngân sách đạt gần 4.757 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.750 USD. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật  được đầu tư xây dựng đồng bộ. Văn hoá - xã hội phát triển toàn diện; phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng đạt kết quả thiết thực; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,06%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng củng cố, lớn mạnh, mở ra những tiền đề vững chắc để tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Có được những thành quả hôm nay, chúng ta càng thấm thía biết bao công ơn của Đảng, Nhà nước ta đã kiên định, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khởi xướng và tổ chức cho toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới, tình hình kinh tế, xã hội vẫn còn khó khăn, có nhiều biến động, thiên tai, hạn hán tiếp tục đe dọa. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng bộ quân và dân tỉnh nhà, chúng ta tin tưởng rằng các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh sẽ có bước tiến đáng tự hào, kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng nhanh và bền vững.

Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế và 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta càng vinh dự, tự hào với những thành tựu đã đạt được của quê hương đất nước, quyết tâm giành những thắng lợi to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Năm 2015, năm có nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện trọng đại của quê hương đất nước, là năm toàn tỉnh sẽ tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng là năm chúng ta tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Mỗi một cán bộ, đảng viên cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, đồng lòng, đồng sức sát cánh cùng nhân dân, phát huy tối đa năng lực cá nhân, trí tuệ tập thể, huy động tốt nhất mọi nguồn lực, nhanh chóng nắm bắt vận hội và thời cơ mới, khắc phục khó khăn, nêu cao quyết tâm chính trị nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2015, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020. Quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.
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